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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tạm trú và quản lý tạm trú 
đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong 
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;


Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số       /TTr-BQLKKT ngày     /    /    .
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  …./…./2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT.
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QUY ĐỊNH

Về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại 
doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2021/QĐ-UBND ngày     /    /    
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Quy định này áp dụng đối với người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN, doanh nghiệp trong các KCN, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh (sau đây gọi chung là Ban Quản lý), Công an tỉnh Trà Vinh, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có KCN.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

Việc tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các quy định có liên quan khác.

 Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tạm trú là việc người nước ngoài ở lại một địa điểm trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.
2. Người nước ngoài bao gồm: Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, Chuyên gia theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
3. Doanh nghiệp trong KCN là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh tại KCN.
4. KCN là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số  82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; bao gồm cả KCN trong khu kinh tế.
Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TẠM TRÚ VÀ QUẢN LÝ TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KCN
Điều 4. Điều kiện người nước ngoài được tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN
1. Người nước ngoài (gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN. Việc tạm trú của người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, cụ thể như sau:
a) Để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Không kèm theo gia đình và người thân;

c) Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

d) Nơi ở của nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia nước ngoài phải bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở; doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho người nước ngoài; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp.
2. Ngoài việc đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 nêu trên, người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

- Có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đang còn hiệu lực hoặc có đầy đủ giấy tờ chứng minh người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng doanh nghiệp không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 5. Trình tự xem xét, chấp thuận người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN

1. Doanh nghiệp khi có nhu cầu cho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN phải có văn bản gửi Ban Quản lý (bao gồm các thông tin: số lượng người nước ngoài tạm trú, họ và tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, thời hạn thị thực, số giấy phép lao động, ngày hết hạn của giấy phép lao động, vị trí công việc, thời hạn đề nghị tạm trú, nơi đăng ký tạm trú và lý do tạm trú tại doanh nghiệp trong KCN), kèm theo bản sao có chứng thực hộ chiếu, thị thực còn giá trị; giải trình việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quy định này (có giấy tờ chứng minh kèm theo), cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của KCN.
2. Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh (phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, phòng An ninh kinh tế,…), Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố nơi có KCN, Công an xã, phường, thị trấn hoặc Đồn Công an nơi có KCN và các đơn vị có liên quan kiểm tra nơi đăng ký tạm trú, thẩm định điều kiện theo Điều 4 Quy định này; nếu phù hợp thì có văn bản đồng ý cho doanh nghiệp bố trí người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp, trường hợp không đồng ý thì có văn bản trả lời và nêu lý do.
3. Trên cơ sở đồng ý của Ban Quản lý, trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài bắt đầu tạm trú tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 6 Quy định này.
Điều 6. Khai báo tạm trú

1. Doanh nghiệp thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định tại Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014.

2. Công an xã, phường, thị trấn hoặc Đồn Công an nơi doanh nghiệp đóng trụ sở thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo quy định của ngành.
Điều 7. Thời hạn tạm trú

Thời hạn tạm trú, việc gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25/11/2019.
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN
Điều 8. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quy định này đến các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.
2. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện bố trí khu nhà ở cho người lao động nước ngoài tạm trú theo đúng quy định.
3. Tổ chức, phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh, các cơ quan chức năng kiểm tra doanh nghiệp và người lao động nước ngoài trong quá trình thực hiện Quy định này.

4. Có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm Quy định này của doanh nghiệp trong các KCN và người lao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN.
5. Phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định này; tổng hợp phản ánh kiến nghị UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét giải quyết.
6. Theo dõi tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; đồng gửi cơ quan có liên quan để phối hợp quản lý.
Điều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh Trà Vinh 
1. Triển khai Quy định này đến đơn vị có liên quan (Phòng An ninh kinh tế, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh,…), Công an các huyện, thị xã, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn nơi có KCN (hoặc Đồn Công an nơi có KCN) để thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục đăng ký tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nước ngoài thực hiện đúng quy định.
2. Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra các nội dung khai báo và việc tuân thủ các điều kiện được quy định tại Quy định này, các văn bản pháp luật khác trong quá trình doanh nghiệp, người nước ngoài thực hiện việc tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN; xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
3. Chủ trì thực hiện nắm tình hình, quản lý tạm trú và hoạt động của người lao động nước ngoài tại cơ cơ lưu trú của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các KCN; hướng dẫn doanh nghiệp trong việc thực hiện các cam kết an ninh trật tự, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu nhà ở cho người nước ngoài tạm trú.
4. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 05 của tháng sau) thông báo cho Ban Quản lý danh sách lao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN. Trao đổi với Ban Quản lý về các ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc về việc quản lý tạm trú tại cơ sở lưu trú của các doanh nghiệp trong KCN, về an ninh trật tự của các doanh nghiệp trong các KCN.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Triển khai đến các phòng, ban chuyên môn, doanh nghiệp có liên quan trong việc thực hiện Quy định này.
2. Giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xây dựng khu nhà ở cho người lao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN theo thẩm quyền.

3. Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện về khu nhà ở được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Quy định này, các văn bản pháp luật khác trong quá trình doanh nghiệp, người nước ngoài thực hiện việc tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN; xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp trong các KCN để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và thông tin đến Ban Quản lý để phối hợp.
2. Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài của các doanh nghiệp trong KCN có liên quan đến Quy định này, các văn bản pháp luật khác trong quá trình doanh nghiệp, người nước ngoài thực hiện việc tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN; xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố nơi có KCN
1. Triển khai thi hành Quy định này đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

2. Thực hiện việc quản lý nhà nước về tạm trú của người nước ngoài tại doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn theo quy định của Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
3. Phối hợp với Ban Quản lý, Công an tỉnh Trà Vinh và các cơ quan kiểm tra việc tuân thủ Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 13. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong KCN
1. Thực hiện đúng các quy định có liên quan đến việc tổ chức cho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN.

2. Khai báo tạm trú đầy đủ theo quy định, có cam kết đảm bảo an ninh trật tự đối với người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp.
3. Hướng dẫn, giải thích cho người nước ngoài chấp hành quy định của pháp luật và tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam.

4. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm của người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và hoạt động của KCN. Liên đới chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm của người lao động nước ngoài làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trong KCN.
5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm Quy định này.

Điều 14. Trách nhiệm của người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các KCN
1. Tuân thủ các quy định có liên quan đến việc tạm trú tại của doanh nghiệp trong các KCN.

2. Cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ liên quan đến việc tạm trú và đăng ký tạm trú tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong KCN.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm Quy định này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.
2. Đối với các doanh nghiệp trong KCN đã có người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trước ngày Quy định này có hiệu lực phải tiến hành rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, điều kiện để đáp ứng theo quy định.
Sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các điều kiện này thì không được tiến hành việc bố trí tạm trú cho lao động nước ngoài tại doanh nghiệp trong các KCN.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp phản ánh về Ban Quản lý tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
DỰ THẢO
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